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BÁO CÁO

Tổng hợp tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ, 

Nam Bộ trong thời gian vừa qua

I. TÌNH HÌNH MƯA LŨ, SẠT LỞ ĐẤT VÀ THIỆT HẠI
1. Diễn biến mưa, sạt lở đất.
- Từ ngày 02/8-05/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm. Riêng khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà tổng (Lai Châu): 196 mm, Mường Tè (Lai Châu): 198 mm, Nậm Giàng (Lai Châu): 200 mm, Mường Lay (Điện Biên) 202 mm, Bắc Quang (Hà Giang): 167 mm, Hà Nam (Hà Nam): 183 mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất tại 2 xã Vàng Ma Chải và Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
- Dự báo: Trong đêm ngày 05 và sáng ngày 06/8 các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau đó mưa sẽ giảm dần. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.
2. Diễn biến lũ và ngập lụt

2.1. Diễn biến lũ:
- Lũ trên các sông lớn ở phía Bắc đều đang ở mức thấp. Riêng mực nước lũ trên sông Bùi lên cao, đạt đỉnh là 7,51 m lúc 13h/30/7 và đang xuống (mức giảm bình quân là 19 cm/01 ngày); mực nước lúc 07h00 ngày 05/8, trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là +6,55 m (dưới BĐ3: 0,45m).

- Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Hồng có khả năng lên trong 1-2 ngày tới sau biến đổi chậm theo xu thế xuống. Mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống. 
2.2. Tình hình ngập lụt: Hiện nay, khu vực huyện Chương Mỹ vẫn còn ngập do việc thoát lũ từ sông Bùi sang sông Đáy chậm
.
3. Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông

Ngày 05/8, trên khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Hồi 13h00, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách bờ biển Quảng Nam khoảng 600km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h/06/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách bờ biển Quảng Trị khoảng 650km về phía đông với gió giật mạnh cấp 8.
4. Tình hình thiệt hại do sạt lở đất tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

- Về người chết: 06 người do sạt lở đất gây sập nhà, trong đó 01 người tại xã Mù Sang và 05 người tại tại xã Vàng Ma Chải
 (tại xã Vàng Ma Chải trong một gia đình có 03 người bị chết).
- Người mất tích: 06 người (xã Dào San 01 người, xã Vàng Ma Chải 05 người, trong đó có 02 trẻ em).
- Người bị thương: 03 người do sạt lở đất, sập nhà (xã Mù Sang 02 người, xã Vàng Ma Chải 01 người).

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện

Do ảnh hưởng của mưa lớn nên lưu lượng đến hồ Lai Châu, Sơn La đang lên nhanh và dự báo tiếp tục lên. Mực nước các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang lúc 13h00 ngày 05/8 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)
	HChênh lệch
	Qv (m3/s)
	Qr

(m3/s)
	QChênh lệch
	Theo quy trình
	Việc cần làm

	Sơn La
	201,98
	197,3
	+4,68
	6.447
	3.114
	3.333
	Mở 01 cửa xả lúc 10h/05/8
	Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để vận hành xả lũ hồ chứa phù hợp

	Hòa Bình
	106,00
	101
	+5,00
	1.638
	3.978
	-2.340
	Mở 01 cửa xả lúc 8h/05/8
	

	Tuyên Quang
	108,97
	105,2
	+3,77
	1.990
	993
	997
	Mở 01 cửa xả lúc 14h/04/8
	

	Thác Bà
	51,70
	56,0
	- 4,30
	0.00
	0.00
	0.00
	Đóng hoàn toàn các cửa xả
	


2. Hồ chứa thủy lợi

2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ: 
- Các hồ chứa lớn: 80/286 hồ đầy nước (hiện có 02 hồ đang vận hành xả: hồ Yên Lập đang xả 100 m3/s, hồ Tràng Vinh đang xả 190 m3/s), còn lại đạt 60-80% dung tích thiết kế. 
- Các hồ chứa nhỏ: 957/2.699 hồ đầy nước, còn lại đạt 65 – 85% dung tích thiết kế.
2.2. Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: 
- Các hồ chứa lớn: 22/132 hồ đầy nước, còn lại đạt 60-75% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa nhỏ: 988/1.788 hồ tích đầy nước, số hồ còn lại đạt 65-85% dung tích thiết kế.

2.3. Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Mực nước còn thấp, dung tích trung bình đạt 35-55% dung tích thiết kế.

2.4. Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa lớn: 1/124 hồ đầy nước (hồ Đạ Tẻ - Lâm Đồng), còn lại đạt 40-60% dung tích thiết kế. Các hồ chứa nhỏ: 530/1.006 hồ đầy nước, còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế.
III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHU VỰC NAM BỘ

1. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm, lúc 7h00 ngày 05/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,01m (dưới BĐ1: 0,49 m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,29m (dưới BĐ1: 0,71 m).  

	Tên trạm
	Mực nước

07h/05/8
	So sánh với BĐ
	Mô tả
	Dự báo
(Ngày 08/8)

	Tân Châu
	3,01 m
	<BĐ1: 0,49 m
	Biến đổi chậm
	3,30 m

	Châu Đốc
	2,29 m
	<BĐ1: 0,71 m
	
	2,75 m

	Xuân Tô

(nội đồng)
	2,10 m
	<BĐ1: 0,9 m
	Dao động theo triều
	2,23 m 

	Long Xuyên
	1,03 m
	< BĐ1: 0,87 m
	
	1,84 m


2. Tình hình sản xuất khu vực Nam Bộ: 

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình sản xuất tại Nam Bộ như sau:

- Đối với vụ Hè Thu: thu hoạch được 700.000 ha/1,6 triệu ha (được 70%); 

- Đối với vụ Thu Đông: xuống giống được 350.000ha/740.000ha (được 47,3%).
Tổng cục Phòng chống thiên tai – Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo./.
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Chuyên viên:		  		Nguyễn Huỳnh Quang


Soạn thảo: 				Dương Đức Mỹ








� Khả năng thoát nước của sông kém, do sông Bùi đổ ra sông Tích, sông Tích dẫn ra sông Đáy. Do vậy, khả năng thoát nước sông Bùi phụ thuộc vào khả năng thoát nước của sông Đáy. Lũ ở sông Hoàng Long dâng cao nên cửa thoát của sông Đáy bị hạn chế.





� Bà Lý Thị Trà, 64 tuổi ở bản Sin Chải, xã Mù Sang; chị Phàn Lở Mẩy 30 tuổi, Lý Lao Tả 17 tuổi ở bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải và 03 bị chết trong một gia đình là Lý Lao Tả 17 tuổi, Lý Lao Sản 15 tuổi, Lý Lao Lở 13 tuổi ở bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải.
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